
UỶ BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN YÊN THẾ 

 

Số 5089 /QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Yên Thế, ngày 29 tháng 12 năm 2023 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc 

trong phong trào thi đua yêu nước năm 2023 
 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN YÊN THẾ 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003 và Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013; 

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Quyết định 37/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh 
ban hành quy định một số nội dung về công tác thi đua, khen thưởng trên địa 

bàn tỉnh Bắc Giang;Quyết định số 56/2022/QĐ-UBND ngày 26/12/2022 về việc 
bãi bỏ một phần các Quyết định của UBND tỉnh Bắc Giang; 

Theo đề nghị của Phòng Nội vụ tại Tờ trình số 340/TTr-PNV ngày 

29/12/2023. 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Tặng Giấy khen và tiền thưởng cho 07 tập thể, 74 cá nhân có 

thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2023. Mức thưởng 

1.080.000 đồng/tập thể; 540.000 đồng/cá nhân. 

(Có danh sách kèm theo) 

Tổng kinh phí khen thưởng là 52.380.000 đồng (Năm hai triệu ba trăm tám 

mương nghìn đồng chẵn) bao gồm cả tiền thưởng, tiền khung và Giấy khen. Kinh 

phí khen thưởng trích từ Quỹ Thi đua, khen thưởng của huyện. 

Điều 2. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng HĐND&UBND huyện, Nội vụ, 

Tài chính - Kế hoạch, Kho bạc Nhà nước huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, 

các cơ quan, đơn vị liên quan và các cá nhân có tên trong danh sách tại Điều 1 căn 

cứ Quyết định thi hành./. 
 

Nơi nhận: 
 - Như Điều 2; 

 - CT, các PCT UBND huyện; 

 - Cổng Thông tin điện tử huyện; 

 - Lưu: VT. 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

Nguyễn Ngọc Sơn 



 DANH SÁCH 

Khen thưởng các tập thế, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2023 
(Theo Quyết định số 5089/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của Chủ tịch UBND huyện) 

 

 I. TẬP THỂ (07) 

             Đơn vị tính: Đồng 

TT Cơ quan, đơn vị Mức thưởng Chi chú 

1 Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy. 1.080.000   

2 Ban Dân vận Huyện ủy. 1.080.000   

3 Hội Nông dân huyện. 1.080.000   

4 Hội Cựu Chiến binh huyện. 1.080.000   

5 Văn phòng HĐND & UBND huyện. 1.080.000   

6 Thanh tra huyện. 1.080.000   

7 Phòng Văn hóa & Thông tin. 1.080.000   

 Tổng cộng 7.560.000  

Số tiền bằng chữ: bảy triệu năm trăm sáu mươi nghìn đồng 
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 II. CÁ NHÂN (74) 

                Đơn vị tính: Đồng 

STT Ông/bà Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác Mức thưởng 
Ghi 

chú 

1 Ông Đặng Văn Phong Chuyên viên Văn Phòng Huyện ủy 
            

540.000  
  

2 Ông Hoàng Trọng Đạt Nhân viên Văn Phòng Huyện ủy 
            

540.000  
  

3 Bà Hứa Thị Huyền Chuyên viên Ban Tổ chức Huyện ủy 
            

540.000  
  

4 Bà Nguyễn Thị Hoa Chuyên viên Ban Tuyên giáo Huyện ủy 
            

540.000  
  

5 Ông Nguyễn Anh Tuấn Phó Chủ nhiệm UB Kiểm tra Huyện ủy 
            

540.000  
  

6 Ông Lê Quang Hòa Chuyên viên Ủy ban MTTQ huyện 
            

540.000  
  

7 Bà Lê Thị Huyền Phó Trưởng ban Ban Dân vận Huyện ủy 
            

540.000  
  

8 Bà Kiều Thị Xuân Giảng viên Trung tâm Chính trị huyện 
            

540.000  
  

9 Bà Trần Thị Hến Phó Chủ tịch  Liên đoàn Lao động huyện 
            

540.000  
  

10 Ông Trần Hồng Mạnh Chuyên viên Hội Nông dân huyện 
            

540.000  
  

11 Bà Vũ Trần Khánh Linh Chuyên viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện 
            

540.000  
  

12 Bà Nguyễn Thị Hương Chuyên viên Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện 
            

540.000  
  

13 Ông Triệu Vĩnh Cát Phó Chủ tịch Hội Hội Cựu Chiến binh huyện 
            

540.000  
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STT Ông/bà Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác Mức thưởng 
Ghi 

chú 

14 Bà Nguyễn Thị Nga Phó trưởng Ban  Ban Pháp chế HĐND huyện 
            

540.000  
  

15 Ông Nguyễn Văn Quang Phó Chánh Văn phòng Văn phòng HĐND & UBND huyện 
            

540.000  
  

16 Ông Vũ Thanh Hải Chuyên viên Văn phòng HĐND & UBND huyện 
            

540.000  
  

17 Bà Dương Thị Hồng Chuyên viên Phòng Nông nghiệp  & PTNT 
            

540.000  
  

18 Ông Đàm Ngọc Văn Chuyên viên Phòng Kinh tế  & Hạ tầng 
            

540.000  
  

19 Ông Đặng Văn Viên Thanh tra viên Thanh tra huyện 
            

540.000  
  

20 Bà Phạm Thị Thúy Hạnh Chuyên viên Phòng Lao động - thương binh & XH 
            

540.000  
  

21 Bà Trần Thị Ánh Tuyết Trưởng phòng Phòng Giáo dục & đào tạo 
            

540.000  
  

22 Ông Hoàng Thanh Tùng Chuyên viên Phòng Tài chính - Kế hoạch 
            

540.000  
  

23 Bà Bùi Thị Ngọc Bích Chuyên viên Phòng Tư pháp 
            

540.000  
  

24 Ông Huỳnh Anh Tú Phó Trưởng phòng Phòng Tài nguyên & Môi trường 
            

540.000  
  

25 Ông Nguyễn Trí Tài Chuyên viên Phòng Dân tộc 
            

540.000  
  

26 Bà Lục Thị Quyên Chuyên viên Phòng Nội vụ 
            

540.000  
  

27 Bà 
Nguyễn Thị Thanh 

Phương 
Phó Trưởng phòng Phòng Văn hóa & Thông tin 

            

540.000  
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STT Ông/bà Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác Mức thưởng 
Ghi 

chú 

28 Ông Phan Văn Huân Viên chức Trung tâm Dịch vụ KTNN 
            

540.000  
  

29 Ông Dương Văn Vỹ Viên chức Trung tâm Dịch vụ KTNN 
            

540.000  
  

30 Ông Nguyễn Văn Thư Phó Giám đốc 
Trung tâm Văn hóa - thông tin & 

Thông tin 

            

540.000  
  

31 Ông Nông Trọng Tài Viên chức 
Trung tâm Văn hóa - thông tin & 

Thông tin 

            

540.000  
  

32 Bà Phạm Thị Thảo Nguyên Viên chức 
Trung tâm Phát triển quỹ đất & 

QLTTGT, XD,  MT 

            

540.000  
  

33 Bà Nguyễn Thị Hòa Chủ tịch Hội LHPN  Xã Xuân Lương 
            

540.000  
  

34 Ông Trần Văn Tính 
Công chức Văn hóa - xã 

hội 
Xã Xuân Lương 

            

540.000  
  

35 Bà Hoàng Thị Luyến 
Công chức Văn phòng - 

thống kê  
Xã Canh Nậu 

            

540.000  
  

36 Bà Nguyễn Thị Thanh 
Công chức Văn phòng - 

thống kê  
Xã Canh Nậu 

            

540.000  
  

37 Ông Nguyễn Đức Lưu 
Công chức Địa chính, 

NN, GT,XD &MT 
Xã Canh Nậu 

            

540.000  
  

38 Ông Trần Đức Hữu 
Công chức Tư pháp - hộ 

tịch 
Xã Đồng Tiến 

            

540.000  
  

39 Ông Nguyễn Quốc Chưởng 
Công chức Văn hóa - xã 

hội 
Xã Đồng Tiến 

            

540.000  
  

40 Ông Hoàng Kim Lộc 
Công chức Văn phòng - 

thống kê  
Xã Tam Tiến 

            

540.000  
  

41 Ông Nguyễn Văn Minh Chủ tịch UBND Xã Tam Hiệp 
            

540.000  
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STT Ông/bà Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác Mức thưởng 
Ghi 

chú 

42 Ông Vũ Xuân Tuyên Bí thư Đoàn Thanh niên Xã Tam Hiệp 
            

540.000  
  

43 Ông Trần Xuân Đoài 
Chỉ huy trưởng BCH 

Quân sự 
Đồng Vương 

            

540.000  
  

44 Ông Nguyễn Văn Đảng 
Công chức Văn phòng - 

thống kê  
Đồng Vương 

            

540.000  
  

45 Ông Đặng Xuân Tư Chủ tịch Hội Nông dân Đồng Vương 
            

540.000  
  

46 Ông Mai Nhất Hiền 
Công chức Địa chính, 

NN, GT,XD &MT 
Xã Đồng Tâm 

            

540.000  
  

47 Bà Nguyễn Thị Duy Hiếu 
Chủ tịch Hội Liên hiệp 

Phụ nữ 
Xã Đồng Tâm 

            

540.000  
  

48 Ông Nguyễn Đức Giang  
Công chức Tư pháp - hộ 

tịch 
Xã An Thượng 

            

540.000  
  

49 Bà Vũ Việt Nga 
Công chức Tài chính - 

kế toán 
Thị trấn Phồn Xương 

            

540.000  
  

50 Bà Mai Thị Nhàn 
Công chức Văn hóa - xã 

hội 
Thị trấn Phồn Xương 

            

540.000  
  

51 Bà Nguyễn Thị Mai Hương 
Chủ tịch Hội Liên hiệp 

Phụ nữ 
Thị trấn Phồn Xương 

            

540.000  
  

52 Bà Lương Thị Hòe 
Công chức Tư pháp - hộ 

tịch 
Thị trấn Phồn Xương 

            

540.000  
  

53 Ông Hoàng Đức Cương Phó Chủ tịch HĐND Xã Tân Hiệp 
            

540.000  
  

54 Ông Nguyễn Văn Trình Chủ tịch UB MTTQ Xã Tân Hiệp 
            

540.000  
  

55 Bà Trần Thị Nhung 
Công chức Văn phòng - 

thống kê 
Xã Tiến Thắng 

            

540.000  
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STT Ông/bà Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác Mức thưởng 
Ghi 

chú 

56 Bà Hoàng Thị Vân Chủ tịch UB MTTQ Xã Tiến Thắng 
            

540.000  
  

57 Ông Triệu Lam Sơn 
Chủ tịch Hội Cựu chiến 

binh 
Xã Đồng Lạc 

            

540.000  
  

58 Ông Hứa Văn Hằng 
Công chức Văn phòng - 

thống kê 
Xã Đồng Lạc 

            

540.000  
  

59 Ông Đinh Vĩnh Long 
Phó Bí thư TT ĐU, Chủ 

tịch  HĐND 
Xã Đồng Hưu 

            

540.000  
  

60 Ông Nguyễn Văn Chung 
Công chức Văn hóa - xã 

hội 
Xã Đồng Hưu 

            

540.000  
  

61 Ông Nguyễn Trọng Luật Phó Chủ tịch HĐND Xã Đồng Kỳ 
            

540.000  
  

62 Ông Trịnh Xuân Toản 
Công chức Văn hóa - xã 

hội 
Xã Đồng Kỳ 

            

540.000  
  

63 Ông Nguyễn Mạnh Huy 
Công chức Tư pháp - hộ 

tịch 
Xã Đồng Kỳ 

            

540.000  
  

64 Ông Ngô Văn Tấn  Phó Chủ tịch UBND Xã Đông Sơn 
            

540.000  
  

65 Ông Nguyễn Văn Thắm Phó Bí thư TT Đảng ủy Xã Đông Sơn 
            

540.000  
  

66 Bà Vũ Thị Hương 
Công chức Văn phòng - 

thống kê  
Xã Đông Sơn 

            

540.000  
  

67 Bà Nguyễn Thị Dung  
Công chức Văn hóa - xã 

hội 
Xã Hương Vĩ 

            

540.000  
  

68 Ông Lê Tiến Trung 
Công chức Tư pháp - hộ 

tịch 
Xã Hương Vĩ 

            

540.000  
  

69 Bà Nguyễn Thị Huế  
Công chức Văn phòng - 

thống kê  
Xã Tân Sỏi 

            

540.000  
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STT Ông/bà Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác Mức thưởng 
Ghi 

chú 

70 Ông Đào Đức Hải 
Công chức  Địa chính, 

NN, GT, XD &MT 
Xã Tân Sỏi 

            

540.000  
  

71 Bà Nguyễn Thị Sáu 
Chủ tịch Hội Liên hiệp 

Phụ nữ 
Xã Tân Sỏi 

            

540.000  
  

72 Ông Phan Văn Phùng 
Công chức Tư pháp - hộ 

tịch 
Thị trấn Bố Hạ 

            

540.000  
  

73 Bà Hứa Thị Hậu  
Công chức Văn phòng - 

thống kê  
Xã Hồng Kỳ 

            

540.000  
  

74 Ông Long Mạnh Quyết  Cán bộ Thú y  Xã Hồng Kỳ 
            

540.000  
  

    Tổng cộng          39.960.000    

     
 

 
Số tiền bằng chữ: Ba mươi chín triệu, chín trăm sáu mươi ngàn đồng chẵn 
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